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 LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI TP. HỒ CHÍ MINH  
Mã số thuế: 0 3 0 1 1 7 5 6 9 1

Địa chỉ: 199 - 205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: 38360143 - Fax: - Email:

Số tài khoản:

Số tham khảo: ERP-010303-28062023-370281

Mẫu số/Ký hiệu: 1K23TAA

Số: 16760
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 28 tháng 06 năm 2023

(BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

STT Mã
hàng

Hàng Hóa
Dịch Vụ

Đơn Vị
Tính

Số
Lượng

Đơn
Giá

Thành
Tiền 

Chiết
Khấu

Thuế
Suất

Thành Tiền
Sau Thuế

1 2 3 4 5 6 7 = 5 x 6 8 9 10=(7-8)+(7-8)*9

1 QT- Phi HT VC tinh 1 42.215.766,00 42.215.766,00 0,00 10% 46.437.343,00

2
TD-Phi HT phat trien san pham
moi

1 2.129.935,00 2.129.935,00 0,00 10% 2.342.928,00

3
TD-Phi HT phat trien he thong ban
hang

1 2.129.935,00 2.129.935,00 0,00 10% 2.342.928,00

4 TD-Phi HT khach hang thanh vien 1 42.598.694,00 42.598.694,00 0,00 10% 46.858.563,00

5 TD-Phi HT in CNMS 1 42.598.695,00 42.598.695,00 0,00 10% 46.858.564,00

 

 

 

 

Ghi chú: Thuế suất Thành 
Tiền

Chiết
Khấu

Tiền
Thuế

Thành Tiền
Sau thuế

Thuế suất 10% 131.673.025,00 13.167.301,00 144.840.326,00

Thuế suất 8%

Thuế suất 5%

Thuế suất 0%

Không kê khai tính thuế

Không chịu thuế (notax)

Tổng tiền thanh toán 131.673.025,00 13.167.301,00 144.840.326,00

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Xuất tại

Họ tên người mua hàng
Tên đơn vị
Mã số thuế Email
Địa chỉ

Hình thức thanh toán

Số tiền viết bằng chữ

Signature Valid 

Ký bởi: LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI

TP. HỒ CHÍ MINH

Ký ngày: 28/06/2023
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